	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1057 /TB-ĐHNN
	Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019


THÔNG BÁO

Về việc đăng kí các lớp học phần ngoại ngữ 2 tiếng Anh 

dành cho sinh viên từ khóa QH.2019 

Căn cứ kế hoạch giảng dạy năm học 2019 – 2020; Căn cứ Công văn số 1025/TB-ĐHNN ngày 30/08/2019 về kết quả và kế hoạch tổ chức giảng dạy sau kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh ngày 24/08/2019, Phòng Đào tạo tổ chức đăng kí các lớp học phần ngoại ngữ 2 tiếng Anh cho sinh viên khóa QH.2019.F.1 của trường ĐHNN, cụ thể như sau:

1. Kết quả thi: đăng tải trên http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/category/nn-trong-dhqg/
Trong trường hợp chưa thi sát hạch, sinh viên đăng kí và nộp lệ phí thi tại Phòng Đào tạo, P107 nhà A1 từ 05/09/2019 đến hết ngày 09/09/2019. Kì thi bổ sung được tổ chức vào ngày 13/09/2019. Danh sách phòng thi, thời gian thi cụ thể sẽ được đăng tải trên http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/category/nn-trong-dhqg/ trước ngày thi 02 ngày. Sau khi có kết quả, sinh viên đến trực tiếp P. Đào tạo để được xếp lớp.
2. Thời gian đăng kí: từ 20h30 ngày 05/09/2019 đến 12h30 ngày 07/09/2019
3. Lộ trình học tiếng Anh của sinh viên khóa QH.2019

3.1. Lộ trình học tiếng Anh dành cho sinh viên CTĐT CLC TT23 từ khóa QH.2019

3.2. Lộ trình học tiếng Anh dành cho sinh viên CTĐT Chuẩn Ngôn ngữ và Sư phạm từ khóa QH.2019


Lưu ý: Đối với sinh viên các CTĐT chuẩn đạt từ 7.1 điểm trở lên, Nhà Trường khuyến khích người học nộp chứng chỉ Vstep bậc 3 trở lên hoặc các chứng chỉ Quốc tế tương đương để được công nhận CĐR và miễn học.
4. Thời gian bắt đầu học: Từ 09/09/2019 đến 20/12/2019.
5. Đối tượng và điều kiện đăng kí: 
- Đối tượng: Sinh viên khóa QH.2019.F.1 đã thi sát hạch ngày 24/08/2019
- Điều kiện đăng kí: (Sv đọc kĩ nội dung sau để đăng kí LHP)
5.1. Sinh viên thuộc CTĐT Chất lượng cao TT23 (749 sinh viên)
- Sinh viên đạt B2 (9.1 điểm đến 10 điểm – 23 sinh viên): bắt buộc đăng kí vào các lớp TACLC 2, học 120 giờ. Kết thúc khóa học, sinh viên tham gia bài thi hết học phần đồng thời là bài xác định Chuẩn đầu ra để đạt bậc 5 theo khung NLNNVN. Nếu có kết quả “Không đạt”, sinh viên học tiếp Tiếng Anh Bổ trợ 2 và thi lại CĐR. Danh sách các lớp học phần được mở như sau: 

	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Mã lớp 
học phần
	Thứ
	Tiết
	PHÒNG
	GĐ
	SL

	FLF1108***
	Tiếng Anh Chất lượng cao 2

(CLCTT23)
	5
	120
	FLF1108***-11
	2
	2-6
	406
	B3
	35

	
	
	
	
	
	5
	2-6
	404
	B3
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	35


- Sinh viên đạt B1 (từ 6.1 đến 9 điểm: 558 sinh viên): bắt buộc đăng kí vào các lớp Tiếng Anh chất lượng cao 1 (TACLC 1), học 120 giờ. Kết thúc khóa học, sinh viên đủ điều kiện học tiếp khóa TACLC 2. Danh sách các lớp học phần được mở như sau: 
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Mã lớp 
học phần
	Thứ
	Tiết
	PHÒNG
	GĐ
	SL

	FLF1107*
	Tiếng Anh Chất lượng cao 1 (CLCTT23) 
	5
	120
	FLF1107*-01
	2
	2-6
	102
	B3
	35

	
	
	
	
	
	4
	2-6
	102
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-02
	3
	2-6
	102
	B3
	35

	
	
	
	
	
	5
	2-6
	102
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-03
	2
	2-6
	103
	B3
	35

	
	
	
	
	
	6
	2-6
	103
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-04
	3
	2-6
	103
	B3
	35

	
	
	
	
	
	6
	2-6
	102
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-05
	2
	2-6
	104
	B3
	35

	
	
	
	
	
	4
	2-6
	104
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-06
	3
	2-6
	104
	B3
	35

	
	
	
	
	
	5
	2-6
	104
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-07
	4
	2-6
	103
	B3
	35

	
	
	
	
	
	6
	2-6
	104
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-08
	2
	7-11
	HT7
	B2
	35

	
	
	
	
	
	4
	7-11
	404
	C1
	

	
	
	
	
	FLF1107*-09
	3
	7-11
	401
	B3
	35

	
	
	
	
	
	5
	7-11
	HT12
	B2
	

	
	
	
	
	FLF1107*-10
	4
	2-6
	106
	B3
	35

	
	
	
	
	
	6
	2-6
	105
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-11
	2
	2-6
	202
	B3
	35

	
	
	
	
	
	4
	2-6
	202
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-12
	2
	2-6
	105
	B3
	35

	
	
	
	
	
	5
	2-6
	202
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-13
	2
	2-6
	308
	C1
	35

	
	
	
	
	
	6
	2-6
	206
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-14
	2
	2-6
	304
	B3
	35

	
	
	
	
	
	6
	2-6
	405
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-15
	2
	2-6
	204
	B3
	35

	
	
	
	
	
	4
	2-6
	204
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1107*-16
	3
	2-6
	204
	B3
	35

	
	
	
	
	
	5
	2-6
	204
	B3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	560


- Sinh viên không đạt B1 (2.1 đến 6 điểm – 174 sinh viên): Học Tiếng Anh bổ trợ 1 gồm 120 giờ. Kết thúc khóa học, sinh viên thi lại sát hạch để theo lộ trình đã công bố ở trên. 
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Mã lớp 
học phần
	Thứ
	Tiết
	PHÒNG
	GĐ
	SL

	FLF1105*
	Tiếng Anh bổ trợ 1
(CLCTT23)
	4
	120
	FLF1105*-01
	4
	2-6
	305
	B3
	35

	
	
	
	
	
	6
	2-6
	305
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1105*-02
	4
	2-6
	404
	B3
	35

	
	
	
	
	
	6
	2-6
	404
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1105*-03
	2
	2-6
	205
	B3
	35

	
	
	
	
	
	4
	2-6
	205
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1105*-04
	3
	2-6
	205
	B3
	35

	
	
	
	
	
	5
	2-6
	205
	B3
	

	
	
	
	
	FLF1105*-05
	4
	7-11
	403
	C1
	50

	
	
	
	
	
	6
	7-11
	611
	A2
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	190


5.2. Sinh viên thuộc CTĐT hệ chuẩn (175 sinh viên)
- Sinh viên có mốc điểm từ B1- trở lên (từ 5.1 điểm trở lên): bắt buộc đăng kí vào các lớp ngoại ngữ tiếng Anh B1, học 75 giờ để đạt CĐR bậc 3 theo khung NLNNVN. 
Danh sách các lớp học phần được mở như sau: 

	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Mã lớp 
học phần
	Thứ
	Tiết
	PHÒNG
	GĐ
	SL

	FLF1107
	Tiếng Anh B1 
(CTĐT chuẩn NN + SP) 
	5
	75
	FLF1107-07
	2
	2-6
	201
	A2
	30

	
	
	
	
	FLF1107-08
	3
	2-6
	201
	A2
	30

	
	
	
	
	FLF1107-09
	4
	2-6
	201
	A2
	30

	
	
	
	
	FLF1107-10
	2
	7-11
	108
	C2
	30

	
	
	
	
	FLF1107-11
	3
	2-6
	202
	A2
	30

	
	
	
	
	FLF1107-12
	4
	7-11
	405
	C1
	30

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	180


- Sinh viên có mốc điểm từ A2- đến A2+ (từ 2.1 điểm đến 5.0 điểm): Khuyến khích tham gia các lớp Tiếng Anh tăng cường 2 (150 giờ). Các lớp TATC được mở nhằm mục đích củng cố, hệ thống lại kiến thức hổng cho người học đạt trình độ B1-. Kết thúc khóa học, sinh viên thi lại bài thi sát hạch để tham gia các lớp chính khóa.

Thời gian mở lớp: 
Lớp TATC: 

Thứ 7, cả ngày, từ 16/09/2019 – 27/12/2019
Thời lượng học: 
2 buổi/tuần, 5 tiết/buổi. Học 150 giờ/khóa. 
Cách thức đăng kí: Đăng kí và nộp lệ phí tại P. Đào tạo trường ĐHNN, P.107 nhà A1 từ 09/09/2019 đến 12/09/2019. 
Học phí: 25.000đ/giờ.

6. Lưu ý
- Nhà trường kiểm soát việc đăng kí lớp học phần sau khi Portal sinh viên đóng cửa. Yêu cầu sinh viên đăng kí đúng đối tượng và đúng mức điểm đạt được trong bài thi sát hạch. Sinh viên đăng kí sai đối tượng, không đúng theo kết quả bài thi sát hạch sẽ bị xem xét kỉ luật.
- Sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế đáp ứng chuẩn đầu ra nộp cho phòng Đào tạo để hậu kiểm theo Thông báo số 1467/TB-ĐHNN ngày 28/12/2018 về việc lịch nộp các chứng chỉ ngoại ngữ 2 năm 2019 để phủ điểm và xác định Chuẩn đầu ra. Chi tiết của thông báo xem phụ lục đính kèm.
- Sinh viên chỉ được miễn và dừng học các học phần ngoại ngữ trong trường hợp đã có tên trong Quyết định miễn học được P. Đào tạo ban hành và hoàn thành học phần đã đăng kí.
Trong trường hợp bị trùng các học phần chung, sinh viên khai báo thông tin tại địa chỉ bit.ly/trungmonhoc trước 20h30 ngày 07/9/2019 để Phòng Đào tạo xem xét và giải quyết.
Đề nghị các khoa đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên khóa QH.2019.F.1 do đơn vị mình quản lý được biết và thực hiện. Mọi thắc mắc xin liên hệ P. Đào tạo, P.107 nhà A1 qua SĐT: 0346860383 (trong giờ hành chính). 
Trân trọng thông báo./.

	  Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (b/c);
- Các khoa đào tạo (để thông báo cho SV);
- Khoa Tiếng Anh (để thực hiện);
- Lưu: HCTH, ĐT, Vh10.
	TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
Hà Lê Kim Anh


Lộ trình học tiếng Anh dành cho sinh viên 


CTĐT CLC TT23 từ khóa QH.2019





Thi sát hạch





T.Anh CLC 1 


120 giờ





Đã có Chứng chỉ đạt CĐR bậc 5=> nộp P. ĐT để hậu kiểm





Thi hết HP 


và CĐR bậc 5





Đạt 





Không đạt





Tiếng Anh 


bổ trợ 2


120 giờ 





Công nhận


CĐR bậc 5





Đạt B1


Từ 6.1 đến 


9 điểm





T.Anh CLC 2


120 giờ





T.Anh CLC 2


120 giờ





Đạt B2


Từ 9.1 đến 10 điểm





Không đạt B1


Từ 2.1 đến 6 điểm





Tiếng Anh bổ trợ 1


120 giờ





Lộ trình học tiếng Anh dành cho sinh viên 


CTĐT Chuẩn Ngôn ngữ và Sư phạm từ khóa QH.2019





Tiếng Anh B1 


75 giờ





Tiếng Anh tăng cường 2


150 giờ





Thi hết HP 


và CĐR bậc 3





Thi lại sát hạch 


để vào học Tiếng Anh B1





Thi lại sát hạch 


để vào học Tiếng Anh B1





Từ 5.1 điểm trở lên





Thi sát hạch





Đạt 





Không đạt





Thi lại 


bài thi hết HP 





Công nhận


CĐR bậc 3





Từ 2.1 đến 


5 điểm





Dưới 2 điểm





Tiếng Anh tăng cường 1


150 giờ





Tiếng Anh tăng cường 2


150 giờ





Đã có Chứng chỉ đạt CĐR bậc 3 trở lên => nộp P. ĐT để hậu kiểm








